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THÔNG TƯ 

Quy định mức thu mộỉ số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 

Cản cử Luật Phỉ và lệ phí ngày 25 tháng ì 1 năm 2015; 
Cân cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 nâm 2023 cùa 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cư câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 thảng 4 nãm 2023 của Chính 
phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chỉnh phủ thường kỳ 
tháng 3 năm 2023; chì đạo cùa Phó Thủ tướnẹ Chỉnh phù tại công vãn so 
2614/VPCP-KTTH ngày 17 thảng 4 nâm 2023 về phương ủn miễn, giám thuế, 
phí, lệ phí cho nàm 2023; 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuê; 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định mức thu một sô 

khoản phí, lệ phí nhảm hô trợ người dân và doanh nghiệp. 

Điều 1. Mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp 

1. Ke từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đén hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, 
mức thu một số khoản phí, lệ phí được quy định như sau: 

Số tt Tên phí, lệ phí Mức thu 

1 Phí khai thác và sử dụng dữ 
liệu vê môi trường 

Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu 
mức thu phí khai thác và sử dụng dừ liệu 
về môi trường ban hành kèm theo Thông 
tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 4 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sừ dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu 
vê môi trường. 
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Số tt Tên phí, lệ phí Mức thu 

2 a) Lệ phí câp giây phép thành 
lập và hoạt động của ngân 
hàng 

Bang 50% mức thu lệ phí quy định tại 
điêm a Mục 1 Biêu mức thu lệ phí tại 
khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 cúa Bộ 
trường Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí câp giây phép thành 
lập và hoạt động cùa tổ chức tín dụng; giấy 
phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài, văn phòng đại diện cùa tô chức tín 
dụng nước ngoài, tô chức nước ngoài khác 
có hoạt động ngân hàng; giây phép hoạt 
dộng cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán cho các tô chức không phải là ngân 
hàng. 

b) Lệ phí cấp giấy phép thành 
lặp và hoạt động của tô chức 
tín dụng phi ngân hàng 

Bang 50% mức thu lệ phí quy định tại 
điểm b Mục 1 Biếu mức thu lệ phí tại 
khoán 1 Diều 4 Thông tư số 150/2016/TT-
BTCế 

3 a) Lệ phí câp chứng nhận 
(chứng chi) năng lực hoạt 
động xây dựng cho tô chức 

b) Lệ phí câp chứng chỉ hành 
nghê hoạt động xây dựng cho 
cá nhân 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại 
khoán 1 Diều 4 Thông tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
trướng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí câp giây phép hoạt 
động xây dựng, lệ phí cấp chứng chí hành 
nghê kiên trúc sư. 

4 Phí thâm định dự án đâu tư 
xâv dựng 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biêu 
mức thu phí thấm định dự án đâu tư xây 
dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đâu tư xây dựng hoặc phí thâm 
định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) ban hành 
kèm theo Thông tư số 28/2023/TT-BTC 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy địiih mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định 
dự án đầu tư xây dựngể 

5 a) Phí thấm định thiết kế kỹ 
thuật (phí thẩm định thiết kế 
xây dựng triển khai sau thiêt 
kê cơ sở) 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu 
mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng 
triền khai sau thiết kế cơ sở, phí thẳm địrứi 
dự toán xây dựng ban hành kèm theo 
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SỐ tt Tên phí, lệ phí Mửc thu 

b) Phí thâm định dự toán xây 
dựng 

Thông tư sô 27/2023/TT-BTC ngày 12 
tháng 5 năm 2023 cùa Bộ trường Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm dịnh thiết kế 
kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 

6 a) Phí thẩm định cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành quôc tê, Giây phép kinh 
doanh dịch vụ lừ hành nội địa 

Bang 50% mức thu phí quy định tại khoán 
1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 cùa Bộ trường 
Bộ Tài chính quy định mức thu, che độ 
thu, nộp và quản lý phí thầm định cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 
Giây phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thâm định câp thẻ hướng dan viên 
du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lặp văn 
phòng đại diện tại Việt Nam của doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ lừ hành nước 
ngoài. 

b) Phí thấm định câp thẻ 
hướng dẫn viên du lịch 

Băng 50% mức thu phí quy định tại khoàn 
2 Đieu 4 Thông tư so 33/2018/TT-BTC. 

7 Phí khai thác, sử dụng nguôn 
nước do cơ quan trung ương 
thực hiện 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại Biều 
mức thu phí khai thác, sử dụng nguồn 
nước do cơ quan trung ương thực hiện ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-
BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trường Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan 
trung ương thực hiện. 

8 Phí khai thác, sử dụng thông 
tin, dừ liệu khí tượng thuỳ văn 

Băng 70% mức thu phí quy định tại Biêu 
mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin, 
dừ liệu khí tượng thủy văn ban hành kèm 
theo Thông tư sô 197/2016/TT-BTC ngày 
08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin, dừ liệu khí tượng thuỷ văn. 

9 a) Phí, ỉệ phí trong lĩnh vực 
chứng khoán (trừ 02 khoản 
phí, lệ phí quy định tại đicm b, 

Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại 
Bieu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực 
chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 
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SỐ tt Tên phí, lệ phí Mức thu 

điêm c dưới dây) sô 25/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng 
khoán. 

b) Lệ phí câp mới, câp đôi, câp 
lại giây chứng nhận (chúng 
chi) hành nghê chứng khoán 
cho cá nhân hành nghê chứng 
khoán tại công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ 
đâu tư chứng khoán và công ty 
dầu tư chứng khoán 

Áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điêm 
15 Mục I Biêu mức thu phí, lộ phí trong 
lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo 
Thông tư số 25/2022/TT-BTC. 

c) Phí giám sát hoạt động 
chứng khoán 

Ap dụng mức thu phí quy định tại điêm 2 
Mục II Biêu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh 
vực chứng khoán ban hành kèm theo 
Thông tư số 25/2022/TT-BTC. 

10 a) Phí thâm định nội dung tài 
liệu không kinh doanh đề cấp 
giây phép xuât bản 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 
1 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC 
ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trường 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quán lý và sử dụng phí thẩm định 
nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp 
giây phép xuât bản, lệ phí câp giây phép 
nhập khâu xuât bàn phâm không kinh 
doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất 
bản phẩm dề kinh doanh. 

b) Lệ phí cấp phép nhập khau 
xuất bản phẩm không kinh 
doanh 

Băng 50% mức thu lệ phí quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-
BTC. 

c) Lệ phí đăng ký nhặp khau 
xuât bản phâm để kinh doanh 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy dịnh tại 
khoản 3 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-
BTC. 

11 a) Phí thẩm định kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh 
doanh thuộc lĩnh vực thương 
mại; phí thâm định kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh 
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Số tt Tên phí, lệ phí Mức thu 

có điêu kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại đôi với chủ thê 
kinh doanh là tô chức, doanh 
nghiệp; phí thâm dịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ kinh 
doanh có điêu kiện thuộc lĩnh 
vực thương mại đôi với chủ 
thề kinh doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân 

a.l) Tại khu vực thành phô 
trực thuộc trung ương và khu 
vực thành phô, thị xã trực 
thuộc tỉnh 

a.2) Tại các khu vực khác 

Băng 50% mức thu phí quy định tại điêm 
a, diêm b, diêm c khoản 1 Điêu 4 Thông tư 
số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 
nãm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thâm định kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ hạn che kinh doanh; hàng 
hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy 
phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 

Băng 50% mức thu phí tương ứng quy 
định tại diêm a. 1 của Sô thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giây phcp thành 
lập Sờ Giao dịch hàng hoá 

b.l) Tại khu vực thành phô 
trực thuộc trung ương và khu 
vực thành phố, thị xã trực 
thuộc tinh 

Bang 50% mức thu lệ phí quy định tại 
điếm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 
168/2016/TT-BTC. 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu lệ phí tương ứng quy 
định tại điểm b. 1 của số thứ tự 11. 

12 Phí đăng ký (xác nhận) sử 
dụng mã sô mã vạch nước 
ngoài 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 
2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 11 nãm 2016 của Bộ trường 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mă số 
mã vạch. 

13 Lệ phí sờ hừu công nghiệp Băng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục 
A Biêu mức thu phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 
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Ẩ 
số tt Tên phí, lệ phí Mức thu 

263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, che độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sờ hừu công nghiệp. 

14 Phí nhượng quyền khai thác 
cảng hàng không, sân bay 

Bằng 90% mức thu phí quy định tại Điều 4 
Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quàn lý sử dụng phí nhượng quyền khai 
thác cảng hàng lchông, sân bay. 

15 a) Lệ phí ra, vào cảng hàng 
không, sân bay đôi với chuyên 
bay của nước ngoài đên các 
Cảng hàng không Việt Nam 

Bằng 90% mức thu lệ phí quy định tại 
khoản 1 Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
ché độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, 
vào cảng hàng không, sân bay đối với 
chuyến bay của nước ngoài đên các Cảng 
hàng không Việt Nam. 

b) Phí hải quan đối với chuyến 
bay cùa nước ngoài đên các 
Cảng hàng không Việt Nam 

Băng 90% mức thu phí quy định tại khoản 
2 Đieu 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC. 

16 a) Phí thâm định cấp chứng 
chỉ, giấy phép, giấy chứng 
nhận trong hoạt động hàng 
không dân dụng; cấp giấy 
phép ra vào khu vực hạn chế 
tại cảng hàng không, sân bay 
(trừ nội dung thu tại các sổ thứ 
tự: 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5.1,5,6 
Mục VI Phần A Biêu mức thu 
phí, lệ phí áp dụng mức thu 
phí tương ứng quỵ định tại 
Mục VI Phần A Biêu mức thu 
phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng 
không ban hành kèm theo 
Thông tư số 193/2016/TT-BTC) 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục 
VI Phân A Biêu mức thu phí, lệ phí trong 
lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo 
Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quàn lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực hàng không. 

b) Phí đăng ký giao dịch bào 
đảm đối với tàu bay (trừ nội 
dung thu tại số thứ tự 4 Mục 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục 
VIII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong 
lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo 



7  

sốtt Tên phí, lệ phí Mức thu 

VIII Phân A Biêu mức thu phí, 
lệ phí áp dụng mức thu phí 
tương ứng quy định tại Mục 
VIII Phần A Biểu mức thu phí, 
lệ phí trong lĩnh vực hàng 
không ban hành kèm theo 
Thông tư số 193/2016ATT-BTC) 

Thông tư sô 193/2016/TT-BTC. 

17 a) Phí đăng ký giao dịch bảo 
đàm 

Băng 80% mức thu phí quy định tại điểm 
a, điềm b và điềm d Mục 1 Biểu mức thu 
phí tại Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-
BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trường Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế dộ thu, nộp, quàn lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm; 
và bằng 80% mức thu phí quy định tại 
điềm c, điêm đ Mục 1 Biểu mức thu phí tại 
Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC 
ngày 20 tháng 10 năm 2017 cùa Bộ trường 
Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một số điều 
của Thông tư số 202/2016/TT-BTC. 

b) Phí cung cấp thông tin về 
giao dịch bảo đàm băng động 
sản (trừ tàu bay), tàu biên 

Băng 80% mức thu phí quy định tại Mục 2 
Biểu mức thu phí tại Điều 4 Thông tư số 
202/2016/TT-BTC. 

18 Phí thâm định điều kiện kinh 
doanh trong hoạt động kiềm 
định kỹ thuật an toàn lao động; 
huân luyện an toàn, vệ sinh lao 
động 

Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 
Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20 
tháng 10 năm 2017 của Bộ trường Bộ Tài 
chính sửa đôi, bô sung Biêu mức thu phí 
thẳm định điều kiện kinh doanh trong hoạt 
động kiêm định kỹ thuật an toàn lao động; 
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban 
hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-
BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm định điêu kiện kinh doanh trong hoạt 
động kiêm định kỹ thuật an toàn lao động; 
huân luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

19 a) Lệ phí câp Giây phép hoạt 
động đưa người lao động đi 

Băng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục 
1 Biêu mức thu tại Điều 4 Thông tư số 
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làm việc có thời hạn ờ nước 
ngoài 

259/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 
2016 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quàn lý và sử 
dụng phí xác minh giây tờ tài liệu, lệ phí 
cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao 
động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

b) Phí xác minh giây tờ, tài 
liệu theo yêu câu cùa tô chức, 
cá nhân trong nước 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 3 
Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư số 
259/2016/TT-BTC. 

20 a) Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, 
cấp chứng nhận đăng ký hợp 
đông chuyên giao quyên sờ 
hữu công nghiệp 

Bằng 50% mức thu lộ phí quy định tại 
điềm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh 
vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban 
hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-
BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực trông trợt và giông cây 
lâm nghiệp. 

20 

b) Lệ phí nộp đơn đăng ký bào 
hộ quyền sờ hữu trí tuệ 

Băng 50% mức thu lệ phí quy định tại 
điềm 2 Mục I Biếu phí, lệ phí trong lĩnh 
vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban 
hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-
BTC. 

20 

c) Lệ phí cấp chứng chi hành 
nghê đại diện sờ hừu công 
nghiệp, công bố, đăng bạ đại 
diện sở hừu công nghiệp 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại 
điềm 3 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh 
vực trông trọt và giông cây lâm nghiệp ban 
hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-
BTC. 

20 

d) Phí bảo hộ giống cây trồng: 

dệl) Duy trì hiệu lực Bằng bảo 
hộ giông cây trông: Từ năm 
thứ 1 đến năm thứ 3; từ năm 
thứ 4 đến năm thứ 6; từ năm 
thứ 7 đến năm thứ 9 

d.2) Duy trì hiệu lực Bằng bào 
hộ giông cây trông: Từ năm 
thứ 10 đến năm thứ 15; từ năm 
thứ 16 đến hết thời gian hiệu 

Bằng 80% mức thu phí tương ứng quy 
định tại điềm 3 iMục III Biểu phí, lệ phí 
trong lĩnh vực trông trọt và giông cây lâm 
nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 
207/2016/TT-BTCệ 

Băng 70% mức thu phí tương ứng quy 
định tại điêm 3 Mục III Biêu phí, lệ phí 
trong lĩnh vực tròng trọt và giống cây lâm 
nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 
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lực của Băng bảo hộ 207/2016/TT-BTC. 

21 Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy 
thông hành, giấy phép xuất 
cảnh, tem AB 

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục 
I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm 
theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 
07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quàn lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, 
cư trú tại Việt Nam. 

22 a) Lệ phí cấp giấy phép 
quản lý pháo 

Băng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục 
III Biêu mức thu tại Điều 1 Thông tư số 
23/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 4 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bô sung một sô điêu của Thông tư sô 
218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 
vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép 
quản lý pháo; lệ phí câp giấy phép quản lý 
vũ khí, vật liệu nồ, công cụ hỗ trợ. 

22 

b) Lệ phí câp giây phép 
quản lý vù khí, vật liệu nồ, 
công cụ hỗ trợ 

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục 
IV Biểu mức thu tại Điều 1 Thông tư số 
23/2019/TT-BTC. 

23 a) Phí giải quyêt yêu câu độc 
lập của người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điếm a 
khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2020/TT-
BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ 
việc cạnh tranh. 

23 

b) Phí thẩm định hồ sơ hường 
miễn trừ trong giải quyêt vụ 
việc cạnh tranh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2020AIT-
BTC. 

24 Phí kiềm định phương tiện 
phòng cháy và chữa cháy 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biều 
phí kiêm định phương tiện phòng cháy và 
chừa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 
02/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 
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2021 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí kiêm định phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy. 

25 Phí thẩm định phê duyột thiết 
kế phòng cháy và chừa cháy 

Bằng 50% mức thu phí tính theo quy định 
tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 11 năm 2016 cùa Bộ trường 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ihâm định 
phê duyệt thiêt kê phòng cháy và chữa 
cháy. 

26 Lệ phí câp Căn cước công dân Băng 50% mức thu lệ phí quy định tại 
Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công 
dân. 

27 Phí trong lĩnh vực y tế Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 
Thông tư số 1 l/2020/TT-BTC ngày 20 
tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bồ sung một số điều của 
Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 nãm 2016 của Bộ trường Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế; 
và bằng 70% mức thu phí quy định tại 
Mục II; Mục III; các điểm 2, điểm 3, điểm 
5, điềm 6, điềm 7, điểm 8, điềm 9 Mục IV; 
Mục V Biêu mức thu phí trong lĩnh vực y 
tê ban hành kèm theo Thông tư sô 
278/2016/TT-BTC. 

28 Phí trong công tác an toàn thực 
phẩm 

Băng 90% mức thu phí quy định tại Biểu 
phí trong công tác an toàn thực phẳm ban 
hành kèm theo Thông tư số 67/2021/TT-
BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trường Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong công tác an toàn thực phâm. 
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29 Phí thẩm định kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực thức 
ăn, sản phâm xử lv cài tạo môi 
trường dùng trong nuôi trồng 
thủy sàn 

Bằng 90% mức thu phí quy định tại điêm 3 
Mục II Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực 
quản lý chắt lượng vặt tư nuôi trong thủy 
sàn ban hành kèm theo Thông tư sô 
284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quán lý chất 
lượng vật tư nuôi trồng thủy sàn. 

30 Phí sử dụng kết cấu hạ tầng 
đường sẳt 

Băng 50% mửc thu phí quy định tại Điêu 3 
Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chê độ thu, nộp 
phí sử dụng kêt câu hạ tâng đường sắt. 

31 Phí thâm định cấp giây phép 
kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
mật mã dân sự; giây chứng 
nhận hợp chuân sản phâm mật 
mã dân sự; giây chứng nhận 
hợp quy sản phâm mật mã dân 
sự 

Bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục I 
và Mục II Biêu mức thu phí, lệ phí ban 
hành kèm theo Thông tư sô 249/2016/TT-
BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trường Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẳm định cấp giấy phép kinh doanh sản 
phâm, dịch vụ mật mà dân sự; giây chứng 
nhận hợp chuân sản phâm mật mâ dân sự; 
giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật 
mã dân sự và lệ phí cắp giấy phép nhập 
khâu sản phâm mật mã dân sự. 

32 Phí trong chăn nuôi Băng 50% mức thu phí quy định tại Biểu 
mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm 
theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 
31 tháng 3 năm 2021 cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. 

33 a) Lệ phí cấp giấy chứng nhận 
kiêm dịch động vật, sản phâm 
động vật trên cạn; thủy sản 
nhập khâu, quá cảnh, tạm nhập 
tái xuât (gôm kho ngoại quan), 
chuyển cửa khau 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điếm 
1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú 
y ban hành kèm theo Thông tư số 
101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 
2020 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý phí, lệ 
phí trong công tác thú y. 
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b) Lệ phí cấp chừng chi hành 
nghề dịch vụ thú y 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại 
diềm 2 Mục I Biêu phí, lệ phí trong công 
tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 
10 l/2020/TT-BTCẽ 

c) Phí kiểm dịch động vật 
(kiếm tra lâm sàng gia cầm) 

Bằng 50% mírc thu phí quy định tại diêm 
1.4 Mục III Biểu phí, lộ phí trong công tác 
thú y ban hành kèm theo Thông tư số 
101/2020/TT-BTC. 

34 Lệ phí cấp giấy chứng nhận 
kiêm định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường đối với xe 
cơ giới, xe máy chuvên dùng 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại 
khoản 3 Điều 1 Thông tư số 36/2022/TT-
BTC ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
trường Bộ Tài chính sứa đồi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý lệ phí câp giây chứng 
nhận bảo dàm chất lượng, an toàn kỹ thuật 
đối với máy, thiêt bị, phương tiện giao 
thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn. 

35 Phí sừ dụng tần số vô tuyến 
điện đối với nghiệp vụ di động 
mặt đất 

a) Mạng viễn thông di động 
mặt đât nhăn tin dùng riêng 

Băng 80% mức thu phí quy dịnh tại diêm 
3.1 khoản 3 Mục II Phần B Biếu mức thu lệ 
phí câp giây phép sử dụng tân sô vô tuyên 
điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện 
ban hành kèm theo Thông tư sô 
265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trướng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quàn lý và sử 
dụng lệ phí cấp giây phép sử dụng tân sô vô 
tuyến điện và phí sử dụng tân sô vô tuyên 
điện. 

b) Mạng viễn thông dùng riêng 
sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ 
di động (bao gôm cả mạng 
thông tin vô tuyên điện nội bộ), 
mạng viễn thông di động mặt 

Băng 80% mức thu phí quy định tại điêm 
3.2 khoản 3 Mục 11 Phần B Biểu mức thu lộ 
phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tân sô vô tuyên điện 
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đât trung kê ban hành kèm theo Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 02 năm 
2022 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, 
bô sung một số điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC. 

36 Phí trình báo đường thủy nội 
địa 

Băng 50% mức thu phí quy định tại điềm 3 
khoản 1 Điều 4 Thông tư số 248/2016/TT-
BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quàn lý và sứ dụng phí, lệ 
phí áp dụng tại cảng, bến thuỷ nội địa. 

a) Đôi với phí sử dụng tần sô vô tuyến điện quy định tại số thứ tự 35 trong 
Biêu nêu trên: Trường hợp tô chức, cá nhân đã nộp phí theo mức phí quy định tại 
Thông tư số 265/2016/TT-BTC và Thông tư so 1 l/2022/TT-BTC cho khoảng 
thời gian có hiệu lực của Thông tư này, tô chức, cá nhân sẽ được bù trừ sô tiền phí 
chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư sô 265/2016/TT-BTC và 
Thông tư số 11/2022/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số 
phí phải nộp của kỳ nộp phí tiếp theo. Tồ chức thu phí chịu trách nhiệm tính bù 
trừ tiền phí cho tổ chức, cá nhân vào kỳ nộp phí tiếp theo. 

b) Các Thông tư được quy định viện dan trong Biêu nêu trên gọi chung là 
các Thông tư gốc. 

2. Ke từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trờ đi, mức thu các khoản phí, lệ phí 
quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các 
Thông tư sửa đối, bồ sung hoặc thay thế (nếu có). 

3. Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trong Biểu trên, các nội 
dung khác liên quan đến: Phạm vi điều chinh, đối tượng áp dụng; tồ chức thu 
phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ 
phí; kê khai, nộp phí, lộ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; 
chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tir này 
thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các văn bản quy phạm pháp luật 
khác có liên quan. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đôn hêt 
ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
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2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy dịnh viện dẫn tại 
Thông tư này được sửa đổi, bồ sung hoặc thay thê thì thực hiện theo văn bản 
mới được sửa đôi, bố sung hoặc thay thê. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tô chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đề nghiên cứu, hướng dẫn bô sung•ỉ-ỵịj[/ 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thú tuớng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Dàng và các Ban của Đãng, 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Vãn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc, ủy ban Tài 
chính, Ngân sách; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Vãn phòng Chính phú; 
- Viện Kiềm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN các tinh, thành phố trực 
thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra vãn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chinh; 
- Lưu: VT, Vụ CST (yxh). -ịT 

Bộ TRƯỞNG 
RƯỜNG 

Anh Tuấn 


